      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, Công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kỹ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. 

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: HTX Hoàng Long, Ông Nguyễn Trọng Long – Giám đốc

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982.873527


	HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

	3
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm Tiên Viên 

Đại diện: Công ty Cổ phần Tiên Viên, Ông Đặng Đình Tiên – Giám đốc

	Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0962.991968
	Công ty đã tổ chức liên kết với 12 trại chăn nuôi gà thông qua hình thức hợp đồng kinh tế đôi bên cùng có lợi, trong đó: Công ty CP Tiên viên đóng vai trò là đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y để cung cấp cho các hộ chăn nuôi với giá ưu đãi, sau đó thu mua lại sản phẩm chăn nuôi của các hộ. Trách nhiệm của các hộ là tuân thủ tuyệt đối quy trình chăn nuôi, quy chế của chuỗi do Công ty CP Tiên Viên đưa ra.

Hiện nay, chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm Tiên Viên đang tiêu thụ tại trên 100 cửa hàng, siêu thị và công ty chế biến thực phẩm với sản lượng trung bình 75 nghìn quả trứng/ngày.

	4
	Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn sinh học Quốc Oai

Đại diện: Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tâm, Ông Nguyễn Đình Tường – Giám đốc
	Thôn Đĩnh Tú, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0986.997426


	Hợp tác xã có quy mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi đạt 500 con lợn thương phẩm, hàng ngày cung cấp cho thị trường khoảng 400 kg thịt đảm bảo an toàn thực phẩm với nhãn hiệu “Thịt lợn sinh học Quốc Oai” thông qua các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng bếp ăn tại huyện Quốc Oai và một số quận nội thành. 



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: Bà Đặng Thị Cuối – Chủ hộ sản xuất  
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758153
	Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Văn Đức 

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Minh 


	Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0945.623808


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ Rau, củ, quả: Cà chua, đậu trạch, ớt, củ cải, su hào, bắp cải, cải ngọt, súp lơ xanh, súp lơ trắng, cải ngồng, cải thảo… sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

	3
	HTX Dịch vụ tổng hợp Cự Khối 

Đại diện: Ông Lê Văn An 
	Địa chỉ: Phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0945.496887


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả ổi găng… sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

	4
	HTX Nông nghiệp Tiền Lệ

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Hào 

	Địa chỉ: Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 01685.152557


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại rau, củ, quả quanh năm: hành hoa, bí đỏ, khoai tây, rau muống, rau mùi, cải củ, măng tây, cải Đông Dư, cải ngọt, cải ngồng, rau dền, rau ngót, rau bí, cải cúc, măng tây xanh…. sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề SX - KD

	1
	Công ty Cổ phần Sói Biển Trung Thực

Đại diện: Ông Trần Quân – Giám đốc


	Trụ Sở Chính: Số 46 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0943.360.361

	Sói Biển Trung Thực là sự hợp tác giữa Sói Biển - Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch có trên 4 năm uy tín tại thị trường Hà Nội và Trang Trại Trung Thực - Trang trại sản xuất thực phẩm khép kín tạo nên chuỗi cung ứng thực phẩm sạch từ khâu sản xuất, chế biến, thương mại, phân phối, bán lẻ tại cửa hàng và kinh doanh trực tuyến. Chuỗi cửa hàng với các sản phẩm phong phú, chất lượng: Hải sản cao cấp từ Quy Nhơn, Lý Sơn Quảng Ngãi, Quảng Ninh; Rau củ quả hữu cơ trong nước và nhập khẩu; trái cây và đồ khô các loại; Thịt lợn nuôi trại; Thịt lợn dân dã (nuôi thả); Gà ri Tản Lĩnh …


	2
	Công ty TNHH Khai thác tiềm năng sinh thái Hòa Lạc

Đại diện: Bà Trương Kim Hoa – Giám đốc


	Địa chỉ: Thôn Dục, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Địa chỉ bán hàng: Số 7B4B Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội  (Phía sau nhà B1 phố Tô Hiệu)

ĐT: 0868.025656
02437.563415
	Rau Sạch Đại Ngàn được trồng và chăm sóc theo quy trình sản xuất rau hữu cơ, tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc trừ cỏ, trừ sâu và phân bón hóa học, thời gian sinh trưởng lâu hơn các loại rau sản xuất trên thị trường hiện nay nên Rau Sạch Đại Ngàn có hương vị thơm ngon tự nhiên và giàu dinh dưỡng hơn. Rau Sạch Đại Ngàn đa dạng, phong phú về chủng loại, mùa nào rau nấy, gồm có: Nhóm rau rừng: Rau Sắng (Ngót rừng), Rau Bò Khai (Dạ hiến), rau Chùm ngây, rau Ngót, rau Cải các loại, hoa Thiên lý, rau Muống tiến Vua, rau Lang ngọt, rau Dền, Mướp hương, Bầu, Bí, Su Su, Lặc Lè, Dưa leo, Dưa bở, Chuối Tây, Chuối tiêu, Hành lá, Rau gia vị các loại.....

	
	Hải sản Khánh Phú Quốc 
Đại diện: Phạm Ngọc Tuấn

	Số 8 ngõ 155 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 0968.000528
0906.276838


	Hải sản Khánh Phú Quốc chủ yếu kinh doanh các mặt hàng hải sản có xuất xứ từ Phú Quốc. Với tiêu chí rõ ràng và nhất quán: Hải sản vận chuyển bằng đường hàng không nên chất lượng được giữ nguyên bản như tại biển. Hải sản đánh bắt tự nhiên không nuôi nhốt. Hải sản đánh bắt gần bờ trong ngày. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

 người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SX  kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông nghiệp Lam Điền

Đại diện: Nguyễn Văn Luận
	Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0966.709134


	Sản xuất và kinh doanh nhãn chín muộn với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	2
	Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thành

Đại diện: Đinh Văn Phích
	Xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0916.947409
	Sản xuất và kinh doanh nhãn chín muộn với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	Hội Sản xuất và Kinh doanh nhãn chín muộn Hoài Đức 

Đại diện: Triệu Tiến Ích
	Thôn Lại Dụ, xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0913.319044
	Sản xuất và kinh doanh nhãn chín muộn với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	Trang trại nhãn chín muộn
Đại diện: Trần Văn Bảy
	Thôn Ba Lương, xã Song Phượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0906.077442
	Sản xuất và kinh doanh nhãn chín muộn với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP


 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC 

LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị, 

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SXKD

	1
	Hội hoa lan Hà Thành

Đại diện: Ông Nguyễn Đức Thịnh 
	Số 1, ngõ 2, Nhuệ Giang, Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0982.679417

	Hội được thành lập năm 2012 với tổng số gần 60 hội viên chuyên kinh doanh tất cả các loại giống hoa lan như: địa lan, phong lan rừng, các giống nuôi cây mô.

	2
	Vườn lan Vũ Lan Viên

Đại diện: Đinh Công Cảnh 
	299 Chiến Thắng, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0904.654545
	Được thành lập năm 2007 với diện tích trồng 3.000m2 gồm hàng vạn giỏ lan với các giống lan nhập ngoại và lan rừng thuận chủng chủ yếu từ các tỉnh, thành phố.

	3
	HTX sản xuất hoa  lan cây cảnh Đông La

Đại diện: Nguyễn Đăng Lĩnh 
	Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0985.886968
	HTX được thành lập năm 2014 gồm 9 hội viên với diện tích trồng lan khoảng 7.200 m2. HTX có khoảng 1.000 đến 2.000 giỏ lan chuyên cung cấp cho thị trường trong nước.

	4
	HTX Đan Hoài – Flora Việt Nam

Đại diện: Bùi Bích Hường 
	Cơ sở sản xuất: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

VPĐD: 236 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: 0246.2953822

 0983.847765

 0167.7409309

	HTX Đan Hoài – Flora Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2004 có sự liên kết hợp tác với Tập đoàn hoa Flora quốc tế. Hiện nay flora Việt Nam đã có cơ sở vật chất tiên tiến với 2ha nhà lưới công nghệ cao để sản xuất hoa cao cấp, 1 phòng nuôi cấy mô hiện đại và một đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, cùng với các chuyên gia Việt Nam và chuyên gia nước ngoài. Có hệ thống đại lý rộng khắp các tỉnh phía bắc đặc biệt là trung tâm Hà Nội như phòng giới thiệu sản phẩm tại Quảng An, Tây Hồ, Trung tâm triển lãm nông nghiệp Việt Nam, triển lãm Giảng Võ, Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội…


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề

sản xuất,

kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam

Đại diện: Trần Kim Liên
	Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam

ĐT: 02438.523294


	Công ty sản xuất và kinh doanh quả dưa lưới Công nghệ cao đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	2
	Công ty TNHH An Nhiên Foods

Đại diện: Trần Thị Thanh Tâm
	Bãi Nổi, Hợp Thành, Kỳ Sơn, Hòa Bình

ĐT: 02477.788000


	Công ty sản xuất và kinh doanh Rau (Nhóm rau ăn lá, Rau ăn thân, Rau ăn quả, Rau gia vị). Quả (Cà chua tím, Dưa lưới vỏ xanh, Dưa lưới vỏ vàng, Dưa lê) đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	HTX nông nghiệp Đồng Tâm 3

Đại diện: Nguyễn Văn Nghiệp
	Thường Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang

ĐT: 0976.655991


	HTX sản xuất và kinh doanh quả dưa lưới Công nghệ cao đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	Hợp tác xã nông sản Mộc Châu

Đại diện: Lê Văn Các
	Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La

ĐT: 0982.517128


	HTX sản xuất và kinh doanh quả hồng giòn và bơ sáp đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP


Dự báo











